
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TM-BVT         Lào Cai, ngày        tháng 7 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi : Các đơn vị tư vấn thẩm định giá

Căn cứ Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc ban hành quy định một số nội dung về thẩm định giá trong trường
hợp đi mua, thuê tài sản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai kính mời các đơn vị có năng lực tư vấn
thẩm định giá tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung tư vấn: Tư vấn thẩm định giá gói thầu may trang phục cho viên
chức, lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2023.

2. Danh mục, số lượng, chủng loại cần thẩm định giá: danh mục thông số chi
tiết các sản phẩm kèm theo: (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

3. Hồ sơ chào giá dịch vụ tư vấn chi tiết theo hồ sơ kèm theo bao gồm:

- Đơn (báo giá) chào giá dịch vụ tư vấn;

- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu;

- Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện điều khoản tham chiếu;

- Danh sách nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn;

- Lý lịch chuyên gia tư vấn;

- Tiến độ thực hiện công việc.

Thông tin chi tiết Bệnh viện theo địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai,
Đường Chiềng On (B8) - Phường Bình Minh - Thành Phố Lào Cai. Người nhận:

1. Ông Đỗ Mạnh - Trưởng phòng TCKT. ĐT: 0987.497.813 Email:
domanhbt@gmail.com

2. Ông  Lưu Tuấn Mạnh - Phụ trách phòng HCQT. ĐT: 0942.556.999 Email:
manhtccb@gmail.com

Kính đề nghị các Quý đơn vị quan tâm gửi hồ sơ về Bệnh viện chậm nhất là
16 giờ 00 phút ngày 11/7/2023.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Phòng HCQT;

- Lưu: VT, TCKT;

                    Phạm Văn Thinh

mailto:domanhbt@gmail.com
mailto:manhtccb@gmail.com


CHI TIẾT MAY TRANG PHỤC CHO VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG BỆNH
VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI NĂM 2023

STT
Danh mục
hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Số

lượng

1

Bộ trang 
phục Blouse 
Bác sĩ, Dược 
sĩ

Màu sắc: Màu trắng;
Chất liệu: Vải Oxford 65,2% Polyeste, 31,7% Visco, 
3,1% spandex
Quy cách:

Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, 

chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển công tác trên 

ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

3. Quần:

Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1

túi sau.

4. Mũ tròn, khẩu trang

Màu sắc: Theo màu sắc của áo;

Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 208

2

Bộ trang 
phục Blouse 
của Điều 
dưỡng, nữ hộ

sinh, y sĩ

Màu sắc : Màu trắng
Tha ̀nh phần: Vải Oxford  65,2% Polyeste, 31,7% 
Visco, 3,1% spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 598, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 851, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 678

- Khối lượng thực tế (g/m²): 155;

- Kiểu dệt vân chéo 2/1.

Quy ca ́ch:

- Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa,

chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái;

- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền 

rộng 0,5 cm.

3. Quần:

Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

4. Mũ tròn, khẩu trang

Màu sắc: Theo màu sắc của áo;

Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 273



STT
Danh mục
hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Số

lượng

3

Bộ trang 
phục váy liền
áo của nhân 

viên Điều 
dưỡng, nữ hộ

sinh, y sĩ

Màu sắc : Màu trắng
Tha ̀nh phần: Kaki chun co giãn 79,2 % polyeste, 
15,6% visco, 5,2% spandex.

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 482, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 345

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 819, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 1168

- Khối lượng thực tế (g/m²): 218;

- Kiểu dệt vân chéo 2/2.

Quy cách:

- Áo liền váy kiểu dài tay hoặc ngắn tay cho mùa hè 

thu, kiểu dài tay cho mùa đông xuân, cổ 2 ve, chiều 

dài váy quá gối 5 cm đến 10cm, phía trước có 3 túi, 

có khuy cài biển tên trên ngực trái.

- Túi áo liền váy, tay áo liền váy và cổ áo liền váy có 

viền xanh dương, kích thước viền rộng 0,5 cm.

- Mũ cánh, khẩu trang

Màu sắc: Theo màu sắc của áo;

Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

Trang phục váy liền áo ngắn tay

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 25

4

Trang phục 
Blouse của 
Kỹ thuật 
viên, cử 
nhân, kỹ sư 
khối cận lâm 

sàng

Màu sắc : Màu trắng
Tha ̀nh phần: Vải Oxford 65,2% Polyeste, 31,7% 
Visco, 3,1% spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 598, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 851, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 678

- Khối lượng thực tế (g/m²): 155;

- Kiểu dệt vân chéo 2/1.

Quy cách:

Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, 
chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển công tác trên ngực trái.

Quần:
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau.

Mũ, khẩu trang
Màu sắc: Theo màu sắc của áo;

Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 63



STT
Danh mục
hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Số

lượng

5

Trang phục 
kỹ thuật viên 

thiết bị y tế, 
kỹ sư thiết bị,
nhân viên 

bảo trì, nhân 

viên lái xe ô 

tô cấp cứu

Màu sắc : Màu xanh đen
Tha ̀nh phần: Vải kaki 66,5% Polyeste, 33,5 % 
cotton)

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 453, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 233

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 1853, Độ bền kéo 

đứt ngang (N): 862

- Khối lượng thực tế (g/m²): 261;

- Kiểu dệt vân chéo kết hợp.

Quy cách:

1. Áo: Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có nẹp 

cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy cài biển 

tên trên ngực trái.

2. Quần: Quần âu 2 ly, có 1 túi sau.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 09

6
Trang phục 
nhân viên hộ 
lý, y công

Màu sắc : Màu xanh hòa bình

Tha ̀nh phần: Vải Oxford 65,2% Polyeste, 31,7% 
Visco, 3,1% spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 598, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 851, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 678

- Khối lượng thực tế (g/m²): 155;

- Kiểu dệt vân chéo 2/1.

1. Áo: Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực trái.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau.

3. Mũ: Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo.

Bộ 12

7

Trang phục 
của khoa 
phẫu thuật, 
gây mê hồi 
sức, người 
làm việc tại 
trung tâm tiệt
khuẩn

Màu sắc: Màu xanh cổ vịt;
Chất liệu: Vải Oxford 65,2% Polyeste, 31,7% Visco, 
3,1% spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 598, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 851, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 678

- Khối lượng thực tế (g/m²): 155;

- Kiểu dệt vân chéo 2/1.

Kiểu dáng:

Bộ 35



STT
Danh mục
hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Số

lượng

1. Trang phục của khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, 
người làm việc tại trung tâm tiệt khuẩn:
a) Áo: Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo

ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài biển tên

trên ngực trái.

b) Quần: Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 

sau.

c) Mũ, khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

2. Trang phục dành riêng khi làm việc trong phòng 

mổ:

a) Áo: Áo dành riêng cho phẫu thuật, dài tay, chiều 

dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía 

sau.

b) Quần: Quần kéo dây rút; không có túi.

c) Mũ, khẩu trang: Màu sắc: Theo màu sắc của áo.

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo.

8

Trang phục 
của nam nhân

viên hành 

chính, thu 

ngân

Màu sắc: Áo màu trắng, quần màu sẫm.
Quy cách:

1. Áo: Vải Popolin kem 51% Polyeste, 49% cotton
- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 583, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 392

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 882, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 512

- Khối lượng thực tế (g/m²): 138;

- Kiểu dệt vân đoạn 5/3

 Kiểu dáng: Áo sơ mi, dài tay hoặc ngắn tay.

2. Quần: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 

túi sau. Vải Kaki tuyết mưa 76,7% Polyeste, 20,2% 
Visco, 3,1% spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 803, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 1677, Độ bền kéo 

đứt ngang (N): 520

- Khối lượng thực tế (g/m²): 304;

- Kiểu dệt thoi nhiều lớp

Mùa hè (áo ngắn tay). Mùa đông (áo dài tay)

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo

Bộ 36

9

Trang phục 
váy dành cho 

nữ nhân viên 

hành chính, 

thu ngân

Màu sắc : Áo màu trắng, chân váy màu sẫm
Quy ca ́ch:
1. Áo: Vải Popolin kem 51% Polyeste, 49% cotton

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 583, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 392

Bộ 57



STT
Danh mục
hàng hóa

Đặc tính kỹ thuật ĐVT
Số

lượng

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 882, Độ bền kéo đứt 

ngang (N): 512

- Khối lượng thực tế (g/m²): 138;

- Kiểu dệt vân đoạn 5/3

 Kiểu dáng: Áo sơ mi, nơ cài cổ áo, dài tay hoặc ngắn

tay. 

2. Chân váy: Chân váy, tối thiểu dài ngang gối. Vải 
Kaki tuyết mưa 76,7% Polyeste, 20,2% Visco, 3,1% 
spandex

- Mật độ dọc ( sợi/10cm): 803, mật độ ngang( 

sợi/10cm): 370

- Độ bền kéo đứt dọc (N): 1677, Độ bền kéo 

đứt ngang (N): 520

- Khối lượng thực tế (g/m²): 304;

- Kiểu dệt thoi nhiều lớp

In Logo 3 màu của BV ĐK tỉnh Lào Cai trên ngực 
trái của túi áo.
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